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UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG
______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc
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DANH SÁCH CÁC CUỘC KIỂM TRA NĂM 2025 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH KHÁNH HÒA

TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

1
Phòng Quản lý Công

nghiệp và Môi trường

Công ty TNHH Moonmilk; Mã số

thuế: 4201570744; địa chỉ: Số 13

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực An toàn thực phẩm.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý II/2025

Công ty TNHH dịch vụ thương

mại & sản xuất bao bì kim loại

Thái Bình Dương; Mã số thuế:

4201960695; địa chỉ: 42 Cao

Thắng, phường Phước Long,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

Công ty TNHH Một thành viên

ATC – Trầm Hương Khánh Hòa;

Mã số thuế: 4201098063; địa chỉ:

05C Lý Tự Trọng, phường Lộc

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH Yến sào Minh

Khôi Khánh Hòa; Mã số thuế:

4202007809; địa chỉ: Lô số 15 –

Ô 37, Khu quy hoạch phân lô biệt
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

thự Đông Mương - Khu dân cư

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa.

Công ty TNHH Một thành viên

Anestland; Mã số thuế:

4201110433; địa chỉ: 1028 đường

2/4, phường Vĩnh Phước, thành

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty TNHH Yến sào Xuân

Vinh; Mã số thuế: 4201975677;

địa chỉ: 09 Đỗ Mạnh Đạo, KĐT

VCN Phước Hải, phường Phước

Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Công ty TNHH Ana Khánh Hòa;

Mã số thuế: 4201957300; địa chỉ:

183 Nguyễn Thị Minh Khai,

phường Phước Hòa, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Sản xuất –

Thương mại Yến Vàng; Mã số

thuế: 4201293392; địa chỉ: 79

Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty TNHH Hoàng Hải; Mã

số thuế: 4200398240; địa chỉ:

86B Trần Phú, phường Lộc Thọ,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

Chi nhánh Công ty CP Đại Tân

Việt tại Nha Trang; Mã số thuế:

0302505776-006; địa chỉ: Số

1025 đường 23/10, Vĩnh Điềm

Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Chi nhánh 78A Lý Thánh Tôn -

Công ty TNHH Thương mại

ABC Bakery; Mã số thuế:

0316689643-016; địa chỉ: 78A

Lý Thánh Tôn, Phường Phương

Sài, Thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hoà

Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực An toàn thực phẩm.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý III/2025

Công ty TNHH Một thành viên

Hóa Hưng; Mã số thuế:

4201287102; địa chỉ: 03 Lê

Thành Phương, phường Vạn

Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH Bánh kem Oanh

Vũ; Mã số thuế: 4201951179; địa

chỉ: 45 Lê Thành Phương,

phường Phương Sài, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty CP Yasaka Sài Gòn

NhaTrang; Mã số thuế:

4200402578; địa chỉ: 18 Trần

Phú, phường Lộc Thọ, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhà máy Thực Phẩm Cao Cấp

Sanest Foods - Công ty TNHH

NN MTV Yến sào Khánh Hòa;
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

Mã số thuế: 4200338918; địa chỉ:

Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

Công Ty TNHH Vĩnh Thành; Mã

số thuế: 4200389454; địa chỉ: 96

Trần Quý Cáp, phường Vạn

Thắng, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH Hi-Trend; Mã số

thuế: 4201592586; địa chỉ: 03

Nguyễn Đình Chiểu, phường

Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Thương mại và

Dịch vụ Gia Hoàng Việt; Mã số

thuế: 4201917160; địa chỉ: 114

Dã Tượng, phường Vĩnh Nguyên,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty TNHH Stella Food

Group; Mã số thuế: 4201986277;

địa chỉ: 26 Tô Hiến Thành,

phường Tân Lập, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty cổ phần Peace Beanss;

Mã số thuế: 4201998177; địa chỉ:

Thôn Phước Trung, xã Phước

Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Công ty TNHH TM Di Minh; Mã

số thuế: 4201965284; địa chỉ: 23

đường Trần Nguyên Hãn, phường

Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực An toàn thực phẩm.

30 ngày Quý IV/2025
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

Tân Lập, thành phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm traCông ty TNHH Mango Tree; Mã

số thuế: 4201983163; địa chỉ: 01

Châu Văn Liêm, phường Phước

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH Thương mại Nhất

Nguyệt; Mã số thuế:

4200508581; địa chỉ: 276 Lê

Hồng Phong, phường Phước Hải,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty TNHH NPP HQA Nha

Trang; Mã số thuế: 4201896182;

địa chỉ: Lô 96 OO2 MBQHPL,

Khu đất lành, xã Vĩnh Thái, thành

phố Nha Trang

Công ty TNHH Yumsea; Mã số

thuế: 4201925958; địa chỉ: 1015

đường 23/10, thôn Vĩnh Điềm

Thượng, xã Vĩnh Hiệp, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty cổ phần Trường Thiên

Phúc; Mã số thuế: 4201658999;

địa chỉ: 06A Ngô Đức Kế,

phường Tân Lập, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Phân phối Việt

Nguyên; Mã số thuế:

4201562630; địa chỉ: 667 Lê

Hồng Phong, phường Phước
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

Long, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Nước giải khát

Sanest Khánh Hòa; Mã số thuế:

4201675916; địa chỉ: Quốc lộ 1A,

thôn Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh

Đông, thành phố Cam Ranh, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Nước giải khát

Yến sào Khánh Hòa; Mã số thuế:

4201624478; địa chỉ: Quốc lộ 1A,

xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Sản xuất và

Thương mại Eurasia; Mã số thuế:

4201732762; địa chỉ: Số 14

Đường Đệ, phường Vĩnh Hòa,

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh

Hòa

Công ty CP Thủy điện Sông Chò;

Mã số thuế:  4200716158; địa

chỉ: Thôn Ba Cẳng, Xã Khánh

Hiệp, Khánh Vĩnh Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực An toàn đập, hồ chứa

nước thủy điện. Thời kỳ

kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý III/2025

Công ty CP Khai thác thủy điện

Sông Giang; Mã số thuế:

4200586163 ; địa chỉ: Tầng 9,

Tòa nhà VNPT, 50 Lê Thánh

Tôn, Phường Lộc Thọ, Nha Trang

Công ty CP Đầu tư và Phát triển

điện Miền Trung; Mã số thuế:

4200519791; địa chỉ: Số 10 Lam

Sơn, Phường Phước Hòa, Nha
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

Trang

Công ty TNHH Vật tư thiết bị và

Xây dựng Giao thông Khánh 

Hòa; Mã số thuế: 4200447498; 

địa chỉ: Số 02 Lê Hồng Phong, 

phường Phước Hải, TP Nha 

Trang
Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực hoạt động vật liệu nỗ

công nghiệp. Thời kỳ kiểm

tra: Từ ngày 01/01/2024 đến

ngày ban hành quyết định

kiểm tra

30 ngày Quý III/2025

Công ty TNHH Xây lắp số 1; Mã

số thuế: 4200398956; địa chỉ: 39 

Mê Linh, phường Tân Lập, thành

phố Nha Trang

Công ty Công nghiệp Hóa chất

mỏ Nam Trung Bộ; Mã số thuế:

0100101072-012; địa chỉ: Đường

Trần Nam Trung, Thôn Phước

Tân, Xã Phước Đồng, Thành phố

Nha Trang

Công ty CP Đường Việt Nam; Mã

số thuế: 4200239089; địa chỉ: xã

Suối Hiệp, huyện Diên Khánh,

tỉnh Khánh Hòa. Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực hoạt động hóa chất. Thời

kỳ kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý III/2025

Công ty TNHH Phúc Sơn; Mã số

thuế: 4201165721; địa chỉ: 2/1 Lê

Hồng Phong, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Hồng Phương;

Mã số thuế: 4200485119; địa chỉ:

67 Lê Đại Hành, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

CT TNHH Taisho Việt Nam; Mã

số thuế: 4200381102; địa chỉ:

QL1A, Suối Hiệp, huyện Diên

Khánh, tỉnh Khánh Hòa

CT TNHH SX-TM-DV Đức

Việt; Mã số thuế: 4200605874;

địa chỉ: CCN Diên Phú, huyện

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa

2
Phòng Quản lý Năng

lượng

Công ty TNHH Đóng tàu

Hyundai - Việt Nam; Mã số thuế:

4200241296; địa chỉ: 01 Mỹ

Giang, xã Ninh Phước, thị xã

Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra việc chấp hành các

quy định pháp luật trong lĩnh

vực hoạt động sử dụng năng

lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý III/2025

Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch

Eurowindow Nha Trang; Mã số

thuế: 4200733964; địa chỉ: 146

Lê Hồng Phòng, phường Phước

Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty Cổ phần RSM: Mã số

thuế: 4201829147; địa chỉ: Số 01

Trần Hưng Đạo, phường Lộc

Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Công ty TNHH Địa Ốc - Du Lịch

Đông Hải; Mã số thuế:

4200481594; địa chỉ: 26-28 Trần

Phú, phường Lộc Thọ, thành phố

Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần A&B Sài Gòn

Nha Trang; Mã số thuế:

4201654835; địa chỉ: Số 44 Trần
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

Phú, phường Phú Thọ, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Công ty Cổ phần Trung tâm

Thương mại LOTTE Việt Nam -

Chi Nhánh Nha Trang; Mã số

thuế: 0304741634-011; địa chỉ:

58 Đường 23/10 phường Phương

Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa.

Chi Nhánh Công ty TNHH

Duyên Hà - Cam Ranh; Mã số

thuế: 0100520789-004; địa chỉ:

Lô D9B - Khu 3 Xã Cam Hải

Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh

Khánh Hòa.

Chi Nhánh Công ty Cổ phần Xi

măng Vicem Hà Tiên - Trạm

Nghiền Cam Ranh; Mã số thuế:

0301446422-017; địa chỉ: Thôn

Hòn Quy, xã Cam Thịnh Đông,

thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh

Hòa.

3
Phòng Quản lý Thương

mại và Xuất nhập khẩu

Công ty TNHH Cat Tiger

Khareal; Mã số thuế:

4201720037 địa chỉ: 3C đường

B4, KĐT Vĩnh Điềm Trung, xã

Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang,

tỉnh Khánh Hòa

Kiểm tra việc chấp hành quy

định pháp luật trong việc áp

dụng hợp đồng mẫu mua bán

căn hộ chung cư thương mại.

Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày

01/01/2024 đến ngày ban

hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý II/2025

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà

và Đô thị HUD Nha Trang; Mã số

thuế: 4200736323; địa chỉ: Lô

CC02 đường Thích Quảng Đức,
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TT
Đơn vị tiến hành

kiểm tra
Đối tượng kiểm tra Nội dung kiểm tra

Thời hạn

kiểm tra

Dự kiến thời

gian triển khai

kiểm tra

Ghi chú

phường Phước Long, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây

dựng Đông Dương Nha Trang;

Mã số thuế: 0314333313; địa chỉ:

Số 16 đường Phước Long, phường

Phước Long, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty Cổ phần

Đầu tư VHR; Mã số thuế:

0314999311; địa chỉ: Tầng 11, số

01 Đường Trần Hưng Đạo,

phường Lộc Thọ, thành phố Nha

Trang, tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Xây dựng và Đầu

tư; Mã số thuế: 4200479330; địa

chỉ: 238 Ngô Gia Tự, phường Tân

Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh

Khánh Hòa

Kiểm tra việc chấp hành quy

định pháp luật trong việc áp

dụng hợp đồng mẫu mua bán

căn hộ chung cư nhà ở xã

hội. Thời kỳ kiểm tra: Từ

ngày 01/01/2024 đến ngày

ban hành quyết định kiểm tra

30 ngày Quý III/2025Công ty Cổ phần Bất động sản Hà

Quang; Mã số thuế: 4200437309;

địa chỉ: STH 28A.12 Đường số 13,

Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II,

phường Phước Hải, thành phố

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
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